	BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

	 
TT
ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM VÀ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
GIÁ ĐẤT
  

 
1
Đất trồng cây hàng năm và đất có nuôi trồng thuỷ sản, đất vườn tạp (hạng đất được tính theo hạng đất tính thuế nông lâm nghiệp)
 
 
 
Đất hạng 1
30.000
 
 
Đất hạng 2
29.000
 
 
Đất hạng 3
28.000
 
 
Đất hạng 4
26.000
 
 
Đất hạng 5
23.000
 
 
Đất hạng 6
21.000
 
2
Đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm
 
 
 
Đất hạng 1
17.000
 
 
Đất hạng 2
16.000
 
 
Đất hạng 3
14.000
 
 
Đất hạng 4
12.000
 
 
Đất hạng 5
11.000
 


